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1 PHẠM MINH TRỌNG 27/4/1989 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.CTP
CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM

2024
144/QĐ-ĐHBK 
ngày 11/01/2024

16/01/2024
2603/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017886 DDK.7.050.24

Xây dựng và đánh giá năng lực quy trình phân tích dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau quả 
bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phố hai lần (LC-

MS/MS)

2 NGUYỄN NHẬT CƯỜNG 22/3/1997 Đắk Lắk Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KHH
KỸ THUẬT 
HÓA HỌC

2024
5077/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

21/01/2024
2603/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017887 DDK.7.051.24
Nghiên cứu sử dụng quy hoạch thực nghiệm để đánh 
giá ảnh hưởng của điều kiện điện phân đến quá trình 

thu hoạch vi tảo

3 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 24/3/1996 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K41.KHH
KỸ THUẬT 
HÓA HỌC

2024
5076/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

21/01/2024
2603/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017888 DDK.7.052.24
Nghiên cứu tạo mẫu cao su chuẩn dùng để kiểm soát 

máy Rheometer

4 LƯƠNG DUYÊN HẢI 08/10/1977 Thanh Hóa Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KĐL
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ ĐỘNG 
LỰC

2024
1441/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/4/2024

20/4/2024
2604/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017889 DDK.7.053.24
Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền lực tự động 

có cấp trên ô tô

5 NGUYỄN XUÂN SƠN 12/01/1975 Hà Nội Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KĐL
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ ĐỘNG 
LỰC

2024
1440/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/4/2024

20/4/2024
2604/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017890 DDK.7.054.24
Thử nghiệm sản xuất viên nén nhiên liệu RDF từ chất 

thải rắn sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn

6 LÊ TẤN ANH VŨ 30/5/1989 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.KĐL
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ ĐỘNG 
LỰC

2024
1442/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/4/2024

20/4/2024
2604/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017891 DDK.7.055.24
Khảo sát mức độ phát thải của phương tiện giao thông 
cơ giới và đề xuất giải pháp ô tô sinh thái phù hợp với 

Đà Nẵng - thành phố môi trường

7 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11/6/1997 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.CTT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
THỦY

2024
223/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/01/2024

24/01/2024
2604/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Khá DND.7.0017892 DDK.7.056.24
Nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa nước Việt 

An.

8 ĐẶNG MINH VƯƠNG 21/3/1996 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.CTT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
THỦY

2024
222/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/01/2024

24/01/2024
2604/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Khá DND.7.0017893 DDK.7.057.24
Đánh giá khả năng thoát nước của khu vực phía Đông 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng dưới tác động của 

biến đổi khí hậu.
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9 NGUYỄN THỊ HẢO 09/5/1994 Nghệ An Nữ Kinh
Việt 
Nam

K42.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2024

1967/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/5/2024

26/5/2024
2604/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017894 DDK.7.058.24
Nghiên cứu đề xuất chiến lược giá dự thầu cho các gói 
thầu thi công xây lắp công trình xây dựng dân dụng tại 

công ty 789 miền Trung

10 ĐỖ HỮU MINH NHẬT 22/01/1974 Nha Trang Nam Kinh
Việt 
Nam

K42.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2024

1966/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/5/2024

26/5/2024
2604/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017895 DDK.7.059.24

Đánh giá hiệu quả sử dụng BIM trong công tác quản 
lý khối lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thiết 

kế tại công ty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Việt Nha 
Trang

11 ĐẶNG QUỐC BẢO 06/6/1997 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.CTP
CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM

2024
2074/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/5/2024

08/6/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017896 DDK.7.060.24
Nghiên cứu phát triển phương pháp đánh giá độ tươi 

của cá bằng phổ cận hồng ngoại (NIR)

12 LÊ HỒNG PHƯƠNG 07/9/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2024
4970/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2023

30/12/2023
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017897 DDK.7.061.24
Xây dựng hệ thống kiểm tra về chấp hành An toàn lao 

động trong công trường xây dựng

13 VƯƠNG NHẬT QUANG 28/8/1996 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2024
4972/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2023

30/12/2023
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Khá DND.7.0017898 DDK.7.062.24
Phân loại mức độ ngập lụt bằng camera giám sát 

đường phố ứng dụng học sâu

14
NGUYỄN HOÀNG ANH 

VŨ
18/4/1986 Đà Nẵng Nam Kinh

Việt 
Nam

K43.KMT
KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

2024
4971/QĐ-ĐHBK 
ngày 26/12/2023

30/12/2023
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017899 DDK.7.063.24
Nghiên cứu ứng dụng biến phân tổng không lồi trong 

nâng cao chất lượng ảnh số

15 PHAN HẢI ĐĂNG 06/01/1997
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K43.KCK
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ
2024

385/QĐ-ĐHBK 
ngày 25/01/2024

27/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017900 DDK.7.064.24
Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến cơ tính và cấu 

trúc tế vi của vật liệu hàn Ag nano thiêu kết.

16 PHẠM HỒNG VINH 10/7/1998
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K43.KCK
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ
2024

386/QĐ-ĐHBK 
ngày 25/01/2024

27/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017901 DDK.7.065.24
Ảnh hưởng của hình học đầu vào và thông số dòng 

chảy đến động lực học của vi chất lỏng trong kênh co 
lại.
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17 NGUYỄN HẢI BÌNH 26/3/1981 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KĐL
KỸ THUẬT CƠ 

KHÍ ĐỘNG 
LỰC

2024
1439/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/4/2024

20/4/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017902 DDK.7.066.24
Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong điều khiển 

hệ thống bướm ga điện tử 

18 NGUYỄN NHẤT HẢI 19/01/1994
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh

Việt 
Nam

K43.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2024

176/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/01/2024

28/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017903 DDK.7.067.24
Tính toán và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 
vận hành lưới điện phân phối Điện lực Hương Trà, 

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2026 

19 TRẦN ĐÌNH QUANG 12/01/1991 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2024

177/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/01/2024

28/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017904 DDK.7.068.24
Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn điện mặt trời và 

điện gió đến chất lượng điện năng của lưới điện 
110kV, 220kV khu vực Miền Trung

20
TRƯƠNG VÕ NGỌC 

TUẤN 
10/8/1993

Thừa Thiên 
Huế

Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KTĐ
KỸ THUẬT 

ĐIỆN
2024

178/QĐ-ĐHBK 
ngày 12/01/2024

28/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017905 DDK.7.069.24
Phát triển ứng dụng OPENOTS trên hệ thống 

SCADA/EMS để tạo mô hình mô phỏng lưới điện 
nhằm đào tạo nhân viên vận hành hệ thống điện

21 TỪ PHƯƠNG NGUYÊN 20/3/1998 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.KĐT
KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ
2024

5051/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

29/12/2023
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017906 DDK.7.070.24
Khử nhiễu ảnh MR sử dụng mạng Nơ-ron tích chập 

sâu

22
NGUYỄN NGỌC THANH 

NGA
26/4/1998 Đà Nẵng Nữ Kinh

Việt 
Nam

K43.KHH
KỸ THUẬT 
HÓA HỌC

2024
5075/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/12/2023

21/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017907 DDK.7.071.24
Nghiên cứu giảm thời gian lưu hóa đối với quy cách 

lốp 8.25-16 53D 18PR tại công ty Cổ phần Cao su Đà 
Nẵng

23
NGUYỄN HÀN ĐẮC 

HUY BẢO
28/12/1988 Quảng Nam Nam Kinh

Việt 
Nam

K43.CTT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
THỦY

2024
226/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/01/2024

24/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Khá DND.7.0017908 DDK.7.072.24
Nghiên cứu nâng cao khả năng điều tiết lũ của hồ Phú 
Ninh nhằm đảm bảo an toàn đập trong điều kiện biến 

đổi khí hậu

24 ĐẶNG QUANG NGỌC 20/3/1998 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.CTT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
THỦY

2024
224/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/01/2024

24/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Khá DND.7.0017909 DDK.7.073.24
Nghiên cứu xây dựng các phương án ứng phó cho hạ 

du lưu vực Vu Gia - Thu Bồn khi xảy ra lũ lớn
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25 NGUYỄN TIẾN THÀNH 17/7/1982 Quảng Nam Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.CTT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
THỦY

2024
228/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/01/2024

24/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017910 DDK.7.074.24
Đánh giá ảnh hưởng điều tiết lũ của hồ chứa Núi 

Ngang đến ngập lụt hạ du dưới tác động của biến đổi 
khí hậu

26 NGUYỄN SỸ TRƯỜNG 12/6/1998 Hà Tĩnh Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.CTT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
THỦY

2024
227/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/01/2024

24/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017911 DDK.7.075.24
Mô phỏng dòng chảy qua công trình tràn xả lũ: ứng 

dụng cho công trình hồ chứa nước Ta HOÉT

27 LÊ VĂN TUÂN 20/4/1988 Thanh Hóa Nam Mường
Việt 
Nam

K43.CTT

KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
THỦY

2024
225/QĐ-ĐHBK 
ngày 16/01/2024

24/01/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017912 DDK.7.076.24
Nghiên cứu các nguyên nhân gây sạt lở đất và đề xuất 
giải pháp đảm bảo an toàn cho huyện Tây Giang, tỉnh 

Quảng Nam

28 PHẠM LÊ AN 17/12/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2024

1964/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/5/2024

26/5/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017913 DDK.7.077.24
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
các dự án đầu tư xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư 

trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

29 NGUYỄN MINH HUY 17/5/1983 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 
Nam

K43.QXD
QUẢN LÝ XÂY 

DỰNG
2024

1965/QĐ-ĐHBK 
ngày 23/5/2024

26/5/2024
2605/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017914 DDK.7.078.24

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp 
tăng cường hiệu quả quản lý tiến độ thực hiện đầu tư 
xây dựng các công trình giao thông tại thành phố Đà 

Nẵng

30 NGUYỄN VĂN HUẤN 16/9/1991 Kon Tum Nam Kinh
Việt 
Nam

K40.TDH.KT

KỸ THUẬT 
ĐIỀU KHIỂN 
VÀ TỰ ĐỘNG 

HÓA

2024
3703/QĐ-ĐHBK 
ngày 29/9/2023

23/12/2023
2606/QĐ-ĐHBK 
ngày 27/6/2024

Giỏi DND.7.0017915 DDK.7.079.24
Dự báo lưu lượng cất hạ cánh sân bay Pleiku sử dụng 

mạng nơ-ron nhân tạo
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